
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTG 1,41%
VPB 1,28%
KDH 0,65%
GAS 0,64%
VJC 0,62%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DTA 22,56%
HVX 17,87%
RDP 17,68%
PHC 17,46%
TLD 16,11%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VSC 6,17%
TCM 3,37%
TRA 3,30%
SHB 2,45%
STK 1,93%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

EVG 118,51%
QBS 80,00%
LGL 68,14%
TDH 67,65%
ST8 67,21%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR -4,24%
GVR -2,72%
NVL -2,56%
MWG -2,21%
STB -1,42%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
EVG -6,99%
FTM -6,97%
DLG -6,85%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR 13,38%
NVL 11,76%
HPG 6,21%
MSN 5,98%
VCB 3,64%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
SII -14,29%
PXS -11,92%
VAF -10,69%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Chỉ số đã ở rất gần vùng kháng cự 1.124 trong ngắn hạn và cần tích lũy thêm để chinh phục kháng cự tiếp theo ở vùng
1.138-1.148 điểm. Do thị trường đang gần các vùng kháng cự, NĐT chốt lời dần vị thế để giữ lại lợi nhuận và giữ một
phần vị thế ở lại để theo dõi thị trường. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nằm ở vùng 1.097-1.100 điểm. ABS phân bổ vào
ngành bán lẻ và phân bón cho tháng 6.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

QCG 29,61%
POM 16,05%
HPX 13,86%
BMP 12,24%
TCD 12,00%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
UDC -22,27%
TNC -21,30%
PXS -18,57%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 15/06/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 23,72%
SSI 16,78%
VCB 15,93%
VIB 15,35%
VHM 15,15%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

QCG 176,41%
POM 55,65%
ITA 53,47%
VPG 45,60%
VIX 43,57%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR -4,53%
HDB -2,86%
PLX -2,19%
TPB -2,08%
BID -1,79%

VNINDEX

1,117.42 -0.45%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

QCG -6,64%
SVC -6,49%
TTF -4,56%
ASM -4,55%
LDG -4,36%

HNX

228.91 -0.58%

UPCOM

84.82 -0.21%

DOW JONES

33,979.33 -0.68%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VNM -2,19%
SAB -1,84%
BVH -1,44%
VRE -0,37%

Nhận định thị trường và chiến lược

"HỤT HƠI"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/06/2023, VNIndex đóng cửa giảm 5.04 điểm (-0.45%) và đóng cửa tại mức 1,117.42
điểm. Thị trường có phiên giao dịch buổi sáng tăng điểm tích cực tuy nhiên áp lực chốt lời xuất hiện vào thời điểm cuối
phiên khiến chỉ số đóng cửa giảm điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 17,558 tỷ, giảm 1% so với phiên trước đó.


Chỉ số VN30 ghi nhận giảm 4.79 điểm với 12 mã tăng giá, 16 mã giảm giá, 2 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực
trong nhóm VN30 là CTG (+1.41%), VPB (+1.28%), KDH (+0.65%), GAS (+0.64%), VJC (+0.62%). Trong khi đó các mã giảm
mạnh trong nhóm VN30 là PDR (-4.24%), GVR (-2.72%), NVL (-2.56%), MWG (-2.21%), STB (-1.42%). Diễn biến của các
nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (-0.45%), HNXIndex (-0.58%), UPCOMIndex (-0.21%), VN30 (-0.43%), HNX30
(-1.13%), VNMID (-0.67%), VNSML (-1.13%), VNDIAMOND (-0.69%), VNFINLEAD (-0.20%).


Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành ghi nhận phân hóa nhẹ. Nhóm Ngân hàng chỉ biến động nhẹ như VCB (+0.10%),
CTG (1.41%), BID (-0.79%). Nhóm Chứng khoán cũng ghi nhận giá đóng cửa gần với giá tham chiếu như SSI (+0.20%),
VND (+0.27%), HCM (-0.19%). Nhóm Thép ghi nhận giảm mạnh hơn như HPG (-1.28%), HSG (-2.33%), NKG (-2.01%). 


Khối ngoại mua ròng với giá trị đạt 622 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là HPG
(+205 tỷ), SSI (+96 tỷ), VND (+80 tỷ), CTG (+75 tỷ), MSN (+70 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh
là VNM (-113 tỷ), VPB (-95 tỷ), CII (-21 tỷ), PVS (-19 tỷ), TPB (-19 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CII -5,28%
NT2 -5,22%
PC1 -5,07%
AGR -4,87%
LCG -4,80%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Nhật Bản tăng theo lợi suất Mỹ. Lợi suất JGB (Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản) 10 năm đạt
đỉnh 0,435% ngay từ đầu trước khi ổn định ở mức đó - đánh dấu mức tăng 1,5 điểm cơ bản so với mức đóng cửa phiên
ngày thứ Ba. Sự gia tăng lợi suất trái phiếu Nhật Bản này diễn ra sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng trở lại sau
khi giảm vào thứ Ba, khi dữ liệu kinh tế cho thấy tốc độ tăng trưởng lạm phát đã chậm lại trước quyết định lãi suất sắp tới
của Cục Dự trữ Liên bang.


Khan hiếm nước do biến đổi khí hậu đang được coi là yếu tố nghiêm trọng và có tác động lớn nhất đối với nền kinh tế
toàn cầu. Các nhà nghiên cứu cho rằng các quốc gia châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất từ tình
trạng thiếu nước này. Mặc dù Ấn Độ chiếm 18% dân số thế giới, nhưng quốc gia này chỉ đủ nước cho 4% số người. Biến
đổi khí hậu đã gây ra lũ lụt, hạn hán thất thường và khiến tình trạng thiếu nước thêm nghiêm trọng. Trung Quốc cũng
đang chung cảnh ngộ. Theo tổ chức tư vấn Lowy Institute, xấp xỉ 80% đến 90% nước ngầm của Trung Quốc không thể sử
dụng. Trong khi đó, một nửa tầng nước bị ô nhiễm không thể đưa vào công nghiệp và nông nghiệp. 50% nước sông
cũng không thể dùng cho sinh hoạt và tưới tiêu.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Bamboo Airways lỗ kỷ lục hơn 17.600 tỷ đồng năm 2022, xuất hiện khoản nợ khó đòi gần 12.500 tỷ 1
 Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng: Khoảng 100 dự án đã được cấp phép xây dựng 2
 Đã có 10 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp phát điện thương mại 3
 Tín dụng tăng chậm, ngân hàng lâm vào thế khó 4
 Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm về 2,8%/năm 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ROS -17,43%
STG -9,54%
TMS -8,56%
LGC -5,33%
AGG -4,18%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

15/06/2023: Đáo hạn HĐTL tháng 6 (VN30F2306) 

15/06/2023: Công bố lãi suất FED

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.500,00 0,02% 0,06% 0,23%
USD/JPY 140,09 -0,09% 0,33% 4,33%
GBP/USD 1,27 0,79% 2,42% 0,79%
EUR/USD 1,08 0,00% 0,93% -1,82%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép 3.775,00 1,32% 2,75% 5,09%
Bạc 23,93 1,06% 1,48% -8,21%
Đồng 3,86 0,78% 2,39% 0,26%
Quặng sắt 114,50 0,44% 5,05% 10,63%
Vàng 1.942,99 -0,02% -1,01% -5,27%
Gỗ 523,00 -0,95% 6,19% 17,26%
Thép cuộn cán nóng 851,00 -1,85% 0,59% -12,09%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Đường 25,84 2,70% 5,13% 2,66%
Lợn hơi 92,78 2,41% 5,07% 18,72%
Cà phê 184,40 0,90% 0,99% -0,78%
Cao su 133,40 0,91% 0,98% -1,55%
Lúa mì 630,25 -0,94% 0,40% 0,11%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 73,20 -1,47% -4,05% 0,97%
Khí tự nhiên 2,34 0,00% 3,54% 11,43%
Than 132,00 -0,19% -1,82% -25,93%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16.310,79 0,49% 1,99% 3,66%
Dow Jones 33.979,33 -0,68% 1,21% 1,69%
FTSE 100 7.602,74 0,10% -0,33% -2,19%
Nikkei 225 33.502,42 1,47% 3,06% 15,04%
S&P 500 4.372,59 0,08% 2,07% 6,89%

14/06/2023
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1. Độ rộng thị trường

-1,5% -1,0% -0,5% 0,0%

Tiện ích Cộng đồng
Dầu khí

Ngân hàng
Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng
Công nghệ Thông tin

Công nghiệp
Tài chính

Dịch vụ Tiêu dùng
Viễn thông

Nguyên vật liệu

0,28%
0,11%

0,07%
-0,15%

-0,18%
-0,26%

-0,34%
-0,45%

-0,80%
-0,84%

-1,38%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/06/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

CTG VPB VHM GAS SHB VCB VJC VSC NLG OCB NVL STB VGC VNM MSN VIC MWG HPG BID GVR

0,48
0,42

0,33 0,29
0,23

0,12 0,08 0,06 0,05 0,05

-0,19 -0,19 -0,19
-0,26 -0,28 -0,28

-0,35
-0,43 -0,44

-0,50

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

01/06 02/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 12/06 13/06 14/06

-81 -120 -70

39

-23

517

271

-464

1

392

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

01/06 02/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 12/06 13/06 14/06

-110

-255
-148

25

-232
-280

65 81

229

623

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 205.351 8.801.800
SSI 95.697 3.723.500
VND 79.679 4.215.300
CTG 74.322 2.588.000
MSN 70.152 888.500

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

TPB -18.777 -1.028.200
PVS -19.116 -616.100
CII -20.710 -1.210.100
VPB -94.306 -4.763.000
VNM -112.653 -1.670.100

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

NAB 103.251 9.215.900
VSC 64.233 2.075.300
VPB 27.389 1.378.600
VNM 21.047 312.600
FPT 18.439 218.600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HDG -6.289 -165.800
SHS -6.550 -500.000
DBC -9.830 -509.400
BCG -12.240 -1.196.800
BCM -20.355 -252.100

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.117,42 -0,45% 0,82% 7,38%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 17.120,55 -1,77% 9,53% 63,20%
HNX 228,91 -0,58% 0,08% 9,97%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2.018,86 -1,37% -8,13% 56,79%
Upcom 84,82 -0,21% 0,46% 9,77%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 900,61 12,55% 4,87% 100,13%
P/E VNindex (x) 13,21 -0,45% 1,52% 9,30%
P/B VNindex (x) 1,71 -0,45% 1,62% 4,78%

14/06/2023

NIKKEI 225

33,502.42 +1.47%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

16,310.79 +0.49%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

RIC 6,92%
AGM 6,91%
HVX 6,82%
ADG 6,81%
UDC 6,69%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex hình thành một cây nến đỏ giảm điểm với râu nến trên rút từ vùng giá 1.128 và đóng cửa tại 1.117. Vùng kháng
cự 1.124 đang cho thấy là vùng kháng cự mạnh trong ngắn hạn và dự kiến thị trường sẽ cần tích lũy thêm để tiến tới
kháng cự tiếp theo ở vùng 1.138-1.148 điểm. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nằm ở vùng 1.097-1.100 điểm.

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 VCS 16/05/2023 50.900 64.000 61.400 50.900 25,7% 20,6% Nắm giữ
3 TCB 15/05/2023 29.800 33.000 32.600 28.300 10,7% 9,4% Nắm giữ
4 VIB 1/6/2023 21.450 25.000 23.300 20.400 16,6% 8,6% Nắm giữ
5 VGT 10/5/2023 11.600 13.400 12.600 11.100 15,5% 8,6% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – DBC

https://vietnambiz.vn/bamboo-airways-lo-ky-luc-hon-17600-ty-dong-nam-2022-xuat-hien-khoan-no-kho-doi-gan-12500-ty-202361415415778.htm
https://baodauthau.vn/goi-tin-dung-120000-ty-dong-khoang-100-du-an-da-duoc-cap-phep-xay-dung-post139723.html
https://vietstock.vn/2023/06/da-co-10-du-an-nang-luong-tai-tao-chuyen-tiep-phat-dien-thuong-mai-768-1079052.htm
https://vn.investing.com/news/economy/tin-dung-tang-cham-ngan-hang-lam-vao-the-kho-2035248
https://vn.investing.com/news/economy/lai-suat-lien-ngan-hang-ky-han-qua-dem-giam-ve-28nam-2035314
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/dbc-mua-gia-muc-tieu-23-500-vnd-vuot-kho-di-len/

